	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN KHÍ HÓA MỎ
(Applied informatic for electrification)
2. Mã số học phần: 7090164
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 45 ;
 
Bài tập:…….........; 
Thực hành:...............; 

Thực tập: 0 ;


 Đồ án:..................; 
Tự học:  90;
3. Đơn vị quản lý học phần

3.1. Giảng viên giảng dạy:



Mã giảng viên
1. TS. Ngô Thanh Tuấn
0901-09
2. ThS. Hồ Việt Bun
0901-10

3.2. Bộ môn: Điện Khí hóa
3.3. Khoa: Cơ điện
4. Điều kiện học học phần

4.1. Môn học tiên quyết: Điện khí hóa
4.2. Môn học học trước: Lý thuyết mạch
5. Mục tiêu của học phần: Sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải các bài toán trong cung cấp điện và điện khí hóa.
5.1. Kiến thức: Khả năng tư duy, nắm chắc thuật toán để giải các bài toán chuyên ngành điện khí hóa.
5.2. Kỹnăng: Có thể vận dụng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các bài toán chuyên ngành điện khí hóa
6. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần giới thiệu các phương pháp tính, sử dụng lưu đồ thuật toán, ngôn ngữ lập trình Matlab, các bài toán liên quan đến chuyên ngành điện khí hóa, lập trình bằng ngôn ngữ Matlab để giải quyết các bài toán liên quan.
7. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đềmục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Thuật toán
	1
	

	1.1
	Khái niệm chung về thuật toán
	1
	4.1



	1.2
	Ngôn ngữ thuật toán
	
	4.1

	Chương 2
	Phương pháp tính
	2
	

	2.1
	Tính nghiệm của phương trình đại số
	1
	4.1

	2.2
	Tính đạo hàm và tích phân xác định
	1
	4.1

	Chương 3
	Ứng dụng thuật toán để giải các bài toán về cung cấp điện
	7
	4.2

	3.1
	Tính cos(tb của một nhóm phụ tải
	1
	4.2

	3.2
	Tính kyc của một nhóm phụ tải
	
	4.2

	3.3
	Tính kyc và cos(tb trên từng đoạn cáp
	1
	4.2

	3.4
	Xác định khả năng mang tải của máy biến áp
	
	4.2

	3.5
	Xác định tổn hao điện áp của một khởi hành
	1
	4.2

	3.6
	Tính chọn dây dẫn theo điều kiện dòng nung nóng cho phép
	1
	4.2

	3.7
	Tính chọn dây dẫn theo điều kiện tổn hao điện áp
	1
	4.2

	3.8
	Xác định tiết diện mạng cáp mỏ hầm lò theo điều kiện tổn hao điện áp cho phép lúc làm việc bình thường
	1
	4.2

	3.9
	Tính kiểm tra mạng theo điều kiện mở máy
	1
	4.2

	Chương 4
	Cơ sở về Matlab
	3
	4.2

	4.1
	Giới thiệu chung về Matlab
	1
	4.2

	4.2
	Khai báo biến, định dạng số, các toán tử logic, và cách sử dụng lệnh
	
	4.2

	4.3
	Các hàm toán học
	1
	4.2

	4.4
	Vẽ đồ thị của các hàm
	
	4.2

	4.5
	Mảng và vòng lặp
	1
	4.2

	4.6
	Symbolic Matlab, cửa sổ Figure
	
	4.2

	Chương 5
	Ứng dụng Matlab để giải các bài toán chuyên ngành điện khí hóa
	5
	4.2

	5.1
	Xác định khả năng mang tải của máy biến áp
	1
	4.2

	5.2
	Xác định tổn hao điện áp của một khởi hành
	
	4.2

	5.3
	Tính chọn dây dẫn theo điều kiện dòng nung nóng cho phép
	1
	4.2

	5.4
	Tính chọn dây dẫn theo điều kiện tổn hao điện áp cho phép
	1
	4.2

	5.5
	Xác định tiết diện mạng cáp mỏ hầm lò theo điều kiện tổn hao điện áp cho phép lức làm việc bình thường
	1
	4.2

	5.6
	Tính kiểm tra mạng cáp theo điều kiện mở máy
	1
	4.2

	6.2. Thực hành

	Đềmục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 4
	Cơ sở về Matlab
	3
	4.1

	Bài 1
	Khai báo biến, định dạng số, các toán tử logic, và cách sử dụng lệnh
	1
	4.1

	Bài 2
	Tạo các hàm theo mục đích của người dùng
	1
	4.1

	Bài 3
	Ứng dụng các hàm trong các bài toán
	1
	4.1

	Chương 5
	Ứng dụng Matlab để giải các bài toán chuyên ngành điện khí hóa
	7
	4.2

	Bài 1
	Xác định khả năng mang tải của máy biến áp
	1
	4.2

	Bài 2
	Xác định tổn hao điện áp của một khởi hành
	1
	4.2

	Bài 3
	Tính chọn dây dẫn theo điều kiện dòng nung nóng cho phép
	1
	4.2

	Bài 4
	Tính chọn dây dẫn theo điều kiện tổn hao điện áp cho phép
	1
	4.2

	Bài 5
	Xác định tiết diện mạng cáp mỏ hầm lò theo điều kiện tổn hao điện áp cho phép lức làm việc bình thường
	1
	4.2

	Bài 6
	Tính kiểm tra mạng cáp theo điều kiện mở máy
	2
	4.2


8. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
10.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo, thuyết minh

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành

- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi vấn đáp và bài tập (60 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trực tiếp trên phòng máy (60 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% 
giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


10.2. Cáchtínhđiểm

- 
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
11. Tài liệu học tập

[1]
Nguyễn Anh Nghĩa, Trần Bá Đề (1997), Giáo trình Điện khí hóa mỏ, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội.

[2]
Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu (2013), Tin học chuyên ngành điện khí hóa, Đại học Mỏ - Địa chất
[3]
http://www.mathworks.com/products/matlab/index.html?s_tid=gn_loc_drop
[4]
phần Help trong Matlab

12. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 3
	5

	3
	0


	+Tài liệu [1]: Tìm hiểu kỹ các bài toán liên quan đến tính toán,  thiết kế cung cấp điện trong mỏ
+ Làm việc nhóm với các bài tập được cho trên lớp

	2
	Chương 4
	3
	2
	3
	Tìm hiểu cấu trúc các lệnh thông qua lệnh help trong Matlab [4], cũng như trên trang web [3]

	3
	Chương 5
	0
	0
	7
	

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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